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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Vai trò của phần rắn đất trồng đối với cây trồng là:

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.      B. Cung cấp chất khoáng cho cây.
C. Cung cấp oxy cho cây.                           D. Cung cấp chất hữu cơ cho cây.

Câu 2. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất thịt.       B. Đất cát        C. Đất cát pha.
D. Đất sét.

Câu 3. Để cải tạo đất chua người ta dùng:

A. Phân chuồng. B. Phân đạm.           C. Vôi.
  D. Phân lân.

Câu 4. Mục đích của việc làm đất là:
A. Tạo lớp đất mới trên bề mặt.      

B. Tăng chất dinh dưỡng cho đất.

C. Làm đất tơi xốp, diệt cỏ dại, sâu bệnh hại, cải tạo đất.

D. Dễ bón phân.

Câu 5. Tại sao phân hữu cơ dùng để bón thúc phải là phân đã hoai mục?
A. Vì phân hoai mục không có mùi hôi.

B. Vì phân hoai mục chất dinh dưỡng được phân giải ở dạng khó tiêu.

C. Vì phân hoai mục có nhiều chất dinh dưỡng.

D. Vì phân hoai mục chất dinh dưỡng được phân giải ở dạng dễ tiêu, cây hút được dễ dàng.

Câu 6. Chế biến nông sản nhằm mục đích:

A. Làm tăng giá trị của sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản.

B. Làm tăng giá trị và duy trì đặc tính ban đầu của sản phẩm.

C. Hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng. 

D. Làm tăng giá trị sản phẩm. 

Câu 7 : Đất có độ pH = 7 là loại đất :

A. Đất trung tính
B. Đất mặn         C. Đất chua

D. Đất kiềm

Câu 8 : Loại rau quả nào sau đây không là lương thực :

A. Các loại rau, quả.  B. Lúa, ngô, khoai    C. Cà phê, mía, bông D. Lúa, khoai tây, su hào

Câu 9 : Yêu tố nào gây ra bệnh cây :

A. Vi khuẩn
     B. Vi rút            C. Sâu
 D. Nấm

Câu 10 : Mục đích của làm ruộng bậc thang là :

A. Giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

B. Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế được sói mòn, rửa trôi

C. Tăng bề dày lớp đất trồng.

D. Tăng độ che phủ đất.

Câu 11: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì:

A. Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều 

B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm 

C. Diện tích đất trồng có hạn

D. Giữ gìn cho đất không bị thái hoá

Câu 12: Phân chuồng, phân lân, phân rác……… thuộc nhóm phân:

A. Phân hữu cơ
B. Phân hóa học
C. Phân vi sinh
D. Phân khó hoà tan 

Câu 13. Căn cứ vào thành phần cơ giới người ta chia đất thành mấy loại:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 4 loại


D. 5 loại

Câu 14. Ưu điểm của biện pháp trừ sâu bệnh sinh học là:
A. Thực hiện đơn giản



B. Hiệu quả cao, chi phí thấp 

C.Hiệu quả cao, không ô nhiễm môi trường 
D.Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh nhanh

Câu 15. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

A. Đất cát, đất thịt, đất sét


B. Đất thịt, đất sét, đất cát

C. Đất sét, đất thịt, đất cát


D. Đất sét, đất cát, đất thịt

Câu 16. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra:

A. Bón vãi, bón thúc 



B. Bón  lót, bón theo hàng 

C. Bón theo hàng, theo hốc 


D. Bón lót, bón thúc

Câu 17. Cây lúa dễ bị đổ, cho nhiều hạt lép, năng suất thấp là do bón nhiều:

A. Lân


B. Kali
C. Phân chuồng
D. Đạm

Câu 18. Phân chuồng, phân lân, phân rác……… thuộc nhóm phân:

A. Phân hữu cơ

B. Phân hóa học
C. Phân vi sinh
D. Phân khó hoà tan 

Câu 19. Biện pháp cải tạo: bón vôi được áp dụng cho loại đất:

A. Đất đồi dốc 

B. Đất chua

C. Đất phèn


D. Đất mặn

Câu 20. Ưu điểm của cách bón theo hàng là:

A. Cây dễ sử dụng, dụng cụ đơn giản
B. Tiết kiệm phân bón

C. Cần dụng cụ phức tạp


D. Sử dụng nhiều phân bón

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 13 : Đất trồng có tầm quan quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất? 

Câu 14 : Sâu, bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại? Sử dụng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh hại bằng cách nào và cần đảm bảo các yêu cầu gì? 

Câu 15 : Mục đích của việc làm cỏ, vun xới là gì? Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”? 
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